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MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM CUỐI KÌ II 

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 11 (Năm học 2023-2024) 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II (Lớp 11) 

Thời gian làm bài: 90 phút 

TT Kỹ năng 

Nội dung/ 

Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Tổng 

Nhận 

biết 

Thôn

g hiểu 

 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 Đọc hiểu Văn bản 

thông tin. 

Nhận biết: 

- Nhận biết được thể loại 

văn bản.  

- Nhận biết được bố cục 

mạch lạc của văn bản, cách 

trình bày dữ liệu, thông tin 

của người viết và đánh giá 

hiệu quả đạt được. 

Thông hiểu: 

- Biết suy luận và phân tích 

mối liên hệ giữa các chi tiết 

và vai trò của chúng trong 

việc thể hiện thông tin 

chính của văn bản.  

-Phân tích và đánh giá 

được thông tin cơ bản của 

văn bản. 

- Phân tích và đánh giá 

3TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2TL 2 TL 
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TT 
Kĩ 

năng 

Nội dung/ 

đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

 

Tổng 

 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 
Vận dụng 

Vận dụng 

cao  

TL TL TL TL 

1 

 

Đọc 

hiểu 

 

Văn bản thông tin 

3 Câu 

(2,5 

điểm) 

2 Câu 

(1,75 

điểm) 

2 Câu 

(1,25 

điểm) 

1 Câu 

(0,5 

điểm) 

 

6,0 
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Viết 

 

Viết được một văn 

bản thuyết minh về 

một sự vật, hiện 

tượng tự nhiên 

1* 

1,5 điểm 

1* 

1,25 điểm 

1* 

0,75 điểm 

1* 

0,5 điểm 
4,0 

Tổng 40% 30% 20% 10% 10,0 
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được tác dụng của các yếu 

tố hình thức trong việc làm 

tăng hiệu quả biểu đạt của 

văn bản thông tin. 

 Vận dụng: 

- Nhận biết được thái độ, 

quan điểm của người viết; 

thể hiện được thái độ, đánh 

giá đối với nội dung của 

văn bản… 

Vận dụng cao: 

- Biết tiếp nhận thông tin 

đa chiều để xây dựng được 

tâm thế sống vững vàng, 

chủ động; coi trọng những 

giá trị văn hóa được xây 

đắp bền vững…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Tự luận Viết bài 

văn thuyết 

minh về 

một sự vật, 

hiện tượng 

trong tự 

nhiên.  

Nhận biết: 

– Xác định được kiểu bài 

thuyết minh về một sự vật, 

hiện tượng trong tự nhiên. 

– Xác định được bố cục của 

bài văn, vấn đề cần thuyết 

minh. 

Thông hiểu: 

–  Cung cấp được một số 

thông tin cơ bản, nổi bật 

về sự vật, hiện tượng tự 

nhiên. 

– Làm sáng tỏ sự vật, hiện 

tượng trong tự nhiên theo 

trình tự phù hợp với đặc 

điểm của đối tượng. 

Vận dụng: 

– Vận dụng những kĩ năng 

tạo lập văn bản, cũng như 

kiến thức của bản thân về 

những trải nghiệm cuộc 

sống để viết được văn bản 

thuyết minh… 

-Nêu được ý nghĩa của 

việc nhận thức đúng về sự 

vật, hiện tượng được 

    

01 



3 

 

thuyết minh. 

Vận dụng cao: 

– Có lối viết sáng tạo, hấp 

dẫn , lôi cuốn; sử dụng kết 

hợp một hay nhiều yếu tố 

miêu tả, biểu cảm, tự sự, 

nghị luận. 

– Lời văn sinh động, giàu 

cảm xúc, có giọng điệu 

riêng.  
Tổng số câu     09 

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100% 

Tỉ lệ chung  70% 30% 100% 
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TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

TỔ: NGỮ VĂN 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học: 2023-2024 

Môn: NGỮ VĂN 11 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm).     

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới: 

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ có nhiều 

chương trình đặc sắc 

Từ ngày 10 - 14/3/2023, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 

2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”. Lễ hội năm nay sẽ được 

mở rộng quy mô và có nhiều chương trình đặc sắc, ấn tượng để thu hút du khách. 

. 

Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN 

Theo UBND tỉnh Đăk Lắk, hiện nay, tỉnh có diện tích và sản lượng cà phê lớn nhất cả 

nước, với khoảng 210.000ha, sản lượng thu hoạch hằng năm đạt hơn 520.000 tấn, chiếm hơn 30% 

sản lượng toàn quốc. Cà phê của tỉnh đã xuất khẩu đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên 

thế giới. 

Qua 7 lần tổ chức, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành một sự kiện nổi bật của ngành 

cà phê Việt Nam. So với các năm trước, năm nay quy mô lễ hội sẽ lớn hơn, hình thức thể hiện 

theo xu hướng hội nhập quốc tế, với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề “Buôn Ma Thuột - 

Điểm đến của cà phê thế giới”. Tại lễ hội sẽ có 18 hoạt động chính thức và một số hoạt động 
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hưởng ứng sẽ được tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột và một số địa phương khác để thu hút nhiều du 

khách đến với tỉnh nhiều hơn.  

Lễ hội sẽ có các hoạt động triển lãm, hội thảo như: hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê 

với chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột - Vững bước hội nhập”; hội thảo cà phê đặc sản; hội nghị kết 

nối giao thương quốc tế; Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Văn hóa cà phê Việt Nam và “Lịch sử 

cà phê thế giới”; Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc 

Việt Nam lần thứ 2; Triển lãm trưng bày, hội thi sinh vật cảnh Đắk Lắk; hội thi Nhà nông đua tài; 

cuộc thi Pha chế cà phê đặc sản; ngày hội cà phê miễn phí; hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ 

từ cây cà phê... 

Ngoài ra, lễ hội còn có hội voi Buôn Đôn; hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk; tuor du lịch 

trải nghiệm, khám phá các đặc sản phẩm du lịch mới; biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn”; 

một số hoạt động văn hóa thể thao và du lịch do các địa phương đăng ký tham gia hưởng ứng lễ 

hội. 

Đại diện Ban tổ chức cho biết, lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột không chỉ là cơ hội để quảng 

bá thương hiệu cà phê nơi đây mà từng bước đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến của cà phê thế giới, 

góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Đồng 

thời, thông qua lễ hội, ban tổ chức còn hướng đến việc tôn vinh người trồng cà phê, chế biến và 

kinh doanh cà phê; xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực chế biến cà phê và các sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn; thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk nhiều hơn... 

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức 

Câu 1.Văn bản trên thuộc thể loại văn bản nào ? 

Câu 2. Phần mở đầu của văn bản có tác dụng gì ? Nêu tên gọi của phần mở đầu? 

Câu 3.Văn bản cung cấp cho người đọc thông tin gì ? Có những hoạt động nào gây ấn tượng 

để thu hút ? 

Câu 4. Văn bản sử dụng hình thức, yếu tố nào để người đọc nắm bắt thông tin ? Hãy chỉ ra cụ 

thể và nêu tác dụng ? 

Câu 5. Lễ hội lần này có gì đặc biệt hơn so với lần trước ? 

Câu 6. Trong lễ hội có các hoạt động tham gia hưởng nhằm mục đích gì ? 

Câu 7.Tại sao lễ hội lại được tổ chức ở Buôn Mê Thuột ? 

Câu 8. Là người con sống tại địa phương, em cần có đóng góp như thế nào để tỉnh nhà ngày 

càng phát triển ?  

II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)   

    Hãy viết bài văn thuyết minh về hiện tượng biến đổi khí hậu ở Đắk Lắk.  

==============HẾT================ 
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HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KỲ II 

Môn: Ngữ văn 11 

 

Phần I. Đọc hiểu(6.0 điểm). 

 

Câu  Nội dung  Điểm 

1   -Thể loại: Văn bản thông tin. 

   HS trả lời không đúng đáp án không cho điểm.  

0,75 

2   - Phần in đậm ở đầu văn bản có tác dụng: 

 -Tạo sự tò mò, chú ý cho độc giả khiến độc giả quyết định đọc tiếp nội dung.(0,5đ) 

  - Tên gọi là Sa-pô.                                                         (0,25đ) 

       HS trả lời được phần nào thì cho điểm phần đó.   

0.75  

3    - Văn bản cung cấp thông tin: Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ có nhiều 

chương trình đặc sắc.                                              (0,5đ) 

  - Các hoạt động diễn ra: 

    + Hội chợ triển lãm chuyên nghành cà phê. 

    + Hội thảo cà phê đặc sản. 

    + Hội voi Buôn Đôn. 

    + Tour du lịch traỉ nghiệm… 

  HS nêu được 2 hoạt động trở lên chấm                                        (0,5đ)  

1,0 

4    - Văn bản sử dụng yếu tố, hình thức: Phương tiện phi ngôn ngữ.( Cụ thể là: hình ảnh 

minh họa cảnh thu hoạch cà phê; sử dụng số liệu để giới thiệu về diện tích và sản 

lượng cà phê của tỉnh lớn nhất cả nước, với khoảng 210000 ha, sản lượng thu hoạch 

hàng năm đạt 520000 tấn, chiếm 30% sản lượng toàn quốc.)  

                                            (0,5đ) 

  - Tác dụng: Làm sáng tỏ nội dung văn bản, giúp người đọc hình dung cụ thể về vấn 

đề được đề cập tới và nắm bắt được những số liệu cơ bản.(0,5đ) 

     HS trả lời được phần nào thì cho điểm phần đó.  

1,0 

5    -Điểm đặc biệt của lễ hội lần nay là:  

    Lần này quy mô lễ hội sẽ lớn hơn, hình thức thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc 

tế, với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà 

phê thế giới”.  

                  HS trả lời ý tương đương vẫn ghi điểm tối đa, tùy theo mức độ hs làm 

được để ghi điểm. 

0,75  

   6  -Các hoạt động trong lễ hội nhằm mục đích: 

   Đây cũng là dịp để Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của 

tỉnh; xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, chế biến cà phê và sản phẩm 

nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.  

      HS trả lời ý tương đương vẫn ghi điểm tối đa, tùy theo mức độ hs làm được để 

ghi điểm. 

0,5 

7   - Lễ hội được tổ chức ở Buôn Mê Thuột vì:  

    Buôn Ma Thuột được mệnh danh là “Thủ phủ Cà phê của Việt Nam”, có diện tích 

và sản lượng cà phê lớn nhất cả nước.  

   HS trả lời ý tương đương vẫn ghi điểm tối đa, tùy theo mức độ hs làm được để ghi 

điểm.  

0,75  

8  - Đóng góp của bản thân xây dựng tỉnh nhà. 

           Hs có ý kiến đóng góp của bản thân phù hợp vẫn ghi điểm tối đa. 

0,5  
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II. Phần viết (4.0 điểm). 

Nội dung Điểm  

   a.  Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh: 

- Mở bài:  

     + Giới thiệu sự vật, hiện tượng tự nhiên được thuyết minh.  

    + Nêu thông tin khái quát về sự vật, hiện tượng đó. 

- Thân bài: 

    + Chọn lọc, sắp xếp và triển khai các ý theo một trình tự hợp lí. 

    + Cần xác định yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm…để đưa vào vị trí thích hợp… 

- Kết bài: 

    Khái quát ý nghĩa của việc nhận thức đúng về sự vật, hiện tượng được đề cập đến.   

0.25 

 b.  Định hướng đúng yêu cầu của đề: Thuyết minh về hiện tượng biến đổi khí hậu ở 

Đắk Lắk. 

0,5 

  b. Xác  c.  Làm rõ về hiện tượng theo trình tự phù hợp với đặc điểm của đối tượng được 

thuyết minh.  

- Giới thiệu hiện tượng cần thuyết minh: 

  + Biến đổi khí hậu chính là sự thay đổi của khí hậu do tác động của chủ yếu của con 

người làm thay đổi các thành phần của khí quyển trái đất ( Nói cách khác, biến đổi khí 

hậu chính là sự thay đổi của hệ thống khí hậu từ sinh quyển, khí quyển, thủy quyển tới 

thạch quyển trong hiện tại và tương lai.)                   (0,25đ) 

   + Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên diễn biến thời tiết Đắk Lắk ngày càng thay 

đổi bất thường.                                                           (0,25đ) 

- Biểu hiện cụ thể: 

   + Đắk Lắk là khu vực có hai mùa: Mùa mưa và mùa khô, nhưng khí hậu ôn hòa so 

hơn với một số khu vực khác trong cả nước, và nằm cách xa bờ biển nên ít bị tác động 

trực tiếp của gió bão.                                                    (0.25đ) 

   Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên diễn biến thời 

tiết ĐL ngày càng bất thường như:        

        + Hạn hán.                                                             

        + Những cơn mưa dồn dập, những trận lũ kinh hoàng, lốc xoáy gây ra nhiều thiết 

hại về người và tài sản.                                                

     →  nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa bị ảnh hưởng thiên ta nhiều nhất.    (0,5đ) 

       ( Hs có thể đưa ra số liệu thống kê về những thiệt hại về người và của...)     

- Nguyên nhân của hiện tượng biến đổi khí hậu: 

       + Chặt phá rừng bừa bãi.                                                   (0,25đ) 

       + Khai thác tài nguyên một cách cạn kiệt...                      (0,25đ) 

- Cách khắc phục: Tìm ra giải pháp ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu phù hợp 

với địa phương như: Quy hoạch , khoanh vùng phòng, tránh lũ quét, sạt lở; trồng rừng 

phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, chú trọng bảo vệ môi 

trường sinh thái.                                                                         (0,5đ) 

- Khái quát ý nghĩa của hiện tượng được thuyết minh: 

    Từ hiện tượng biến đổi khí hậu cần nâng cao nhận thức của mọi người, đồng thời 

tuyên truyền rộng rãi để cải thiện, bảo vệ môi trường...            (0,5đ) 

2,75 

 

 

 

 

  d.  Chính tả, ngữ pháp. 

                   Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

0.25 

   e.  Sáng tạo 

     -Khái quát sâu sắc về hiện tượng thuyết minh, biết cách lồng ghép các phương 

thức biểu đạt phù hợp.  

0.25  

 


